Phat sinh va phat trien su song
Bài : 21629 
Đặc điểm nào dưới đây không thuộc kỉ Phấn trắng ? 

A. Khí hậu khô, các lớp mây mù dày đặc trước đây tan đi; 

B. Bò sát tiếp tục thống trị, thú có nhau thai đã xuất hiện; 

C. Cây một lá mầm và cây hai lá mầm xuất hiện; 

D. Khí hậu lạnh đột ngột, thức ăn khan hiếm; 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21628 
Đặc điểm nào dưới đây không thuộc kỉ thứ 3 của đại Tân sinh? 

A. Cây hạt kín phát triển rất mạnh; 

B. Bò sát khổng lổ bị tuyệt chủng; 

C. Từ thú ăn sâu bọ đã tách thành bộ khỉ, tới giữa kỉ thì các dạng vượn người đã phân bố rộng; 

D. Có những thời kì băng hà rât mạnh xen lẫn với những thời kì khí hậu ấm áp; 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21627 
Đặc điểm nào dưới đây không phải của kỉ Pecmơ? 

A. Bò sát răng thú xuất hiện, có bộ răng phân hoá thành răng cửa, răng hàm; 

B. Cây hạt trần đầu tiên xuất hiện, thụ tinh không lệ thuộc nước nên thích nghi với khí hậu khô; 

C. Các rừng quyết khổng lồ phát triển, phủ kín cả đầm lầy; 

D. Bò sát phát triển nhanh, một số ăn thịt, một số ăn cỏ; 

Đáp án là : (C) 

Bài : 21626 
Sắp xếp các thực vật theo đúng thứ tự lịch sử phát triển của sự sống: 
1:Dương xỉ có hạt; 2: Quyết trần; 3: Cây hạt trần;
4: Cây hạt kín; 5: Dương xỉ, thạch tùng, mộc tặc.
Đáp án đúng là: 

A. 1, 2, 3, 4, 5; 

B. 1, 2, 4, 3, 5; 

C. 2, 1, 3, 4, 5; 

D. 2, 1, 5, 3, 4. 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21625 
Sự có mặt của than chì và đá vôi chứng tỏ sự sống đã có ở đại Thái cổ vì: 

A. Đó là hợp chất có nguồn gốc sinh vật; 

B. Những chất chiếm ưu thế trong khí quyển; 

C. Những chất có nguồn gốc từ tâm ba lá và thân mềm; 

D. Những chất duy nhất có chứa cacbon trong đó; 

Đáp án là : (A) 

Bài : 21624 
Đặc trưng nhất của kỉ thứ tư thuộc đại Tân sinh là: 

A. Xuất hiện cây lá kim điển hình cho khí hậu lạnh; 

B. Xuất hiện loài người từ vượn người nguyên thuỷ; 

C. Sự diệt vong mạnh của các loài thú như: voi, hổ răng kiếm…; 

D. Sự có mặt đầy đủ của các đại diện động, thực vật ngày nay; 

Đáp án là : (B) 

Bài : 21623 
Nguyên nhân làm cho bò sát khổng lồ bị tiêu diệt nhanh chóng là do: 

A. Nguồn thức ăn trở lên khan hiếm; 

B. Khí hậu lạnh đột ngột; D. Khí hậu trở lên khô, nóng đột ngột; 

C. Chấn động địa chất;

D. Khí hậu trở lên khô, nóng đột ngột;

Đáp án là : (B) 

Bài : 21622 
Nguyên nhân chính dẫn đến việc xuất hiện các động vật đồng cở (ngựa, hươu cao cổ) ở kỉ Thứ 3 của đại Tân sinh là: 

A. Khí hậu khô, nóng, hình thành các đồng cỏ lớn; 

B. Khí hậu lạnh, hình thành các đồng cỏ lớn; 

C. Kẻ thù của động vật đồng cỏ đã bị tuyệt diệt; 

D. Các động vật ăn cỏ cỡ nhỏ ngày càng ít đi; 

Đáp án là : (B) 

Bài : 21621 
Các thú ăn thịt ngày nay (gấu, chồn, cáo…) được hình thành từ loại thú: 

A. Thú ăn sâu bọ; 

B. Thú ăn thịt cỡ nhỏ; 

C. Thú ăn tạp; 

D. Thú ăn thực vật; 

Đáp án là : (A) 

Bài : 21620 
Đặc điểm về khí hậu ở kỉ thứ ba của đại Tân sinh là: 

A. Đầu kỉ khí hậu ấm, giữa kỉ khí hậu khô và ôn hoà, cuối kỉ khí hậu lạnh; 

B. Đầu kỉ khí hậu ôn hoà, giữa kỉ khí hậu lạnh, cuối kỉ khí hậu ôn hoà; 

C. Đầu và giữa kỉ khí hậu rất khô và nóng, cuối kỉ khí hậu ấm hơn; 

D. Đầu và giữa kỉ khí hậu rất khô và nóng, cuối kỉ khí hậu mát hơn; 

Đáp án là : (A) 

Bài : 21619 
Sự xuất hiện của sâu bọ bay trong kỉ Giura tạo điều kiện cho: 

A. Sự xuất hiện của bò sát bay; 

B. Sự xuất hiện của các loài chim; 

C. Sự phát triển của cây hạt kín; 

D. A và B; 

Đáp án là : (A) 

Bài : 21618 
Đại Trung sinh gồm các kỉ: 

A. Cambri – Xulua – Đêvôn; 

B. Cambri – Tam điệp – Phấn trắng; 

C. Tam điệp – Xilua - Phấn trắng; 

D. Tam điệp – Giura - Phấn trắngl 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21617 
Đặc điểm nào dưới đây là đúng đối với đại Trung sinh: 

A. Đặc trưng bởi sự chinh phục đất liền của động vật, thực vật đã được vi khuẩn, tảo và địa y chuẩn bị trước; 

B. Đặc trưng bởi sự xuất hiện của những động, thực vật cạn đầu tiên; 

C. Đặc trưng bởi sự phát triển ưu thế của cây hạt trần và bò sát; 

D. Đặc trưng bởi sự phồn thịnh của thực vật hạt kín, sâu bọ chim và thú; 

Đáp án là : (C) 

Bài : 21616 
Lí do cây hạt kín xuất hiện và phát triển nhanh là do: 

A. Mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, hình thức sinh sản hoàn thiện hơn; 

B. Hình thức sinh sản hoàn thiện và ít chịu tác động của chọn lọc tự nhiên; 

C. Khí hậu khô, ánh nắng gắt, ít chịu tác động của chọn lọc tự nhiên; 

D. Khí hậu khô, nắng gắt hình thức sinh sản hoàn thiện hơn. 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21615 
Đặc điểm của kỉ phấn trắng: 

A. Cách đây 120 triệu năm, biển thu hẹp, khí hậu khô, các lớp mây mù trước đây tan đi; 

B. Cây hạt kín xuất hiện và phát triển nhanh do thích nghi với khí hậu khô và ánh sáng gắt; 

C. Cách đây 120 triệu năm, biển chiếm ưu thế, khí hậu thay đổi liên tục dẫn đến sự diệt vong hàng loạt của các loài động, thực vật; 

D. Cả A và B 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21614 
Đặc điểm của chim thuỷ tổ là: 

A. Có kích thước lớn, có nhiều đặc điểm giống bò sát, leo trèo, ăn hoa quả, sâu bọ; 

B. Kích thước bằng chim bồ câu, nhiều đặc điểm giống bò sát, ăn hoa quả, sâu bọ; 

C. Có những đặc điểm của chim: lông vũ do vảy sừng biến thành, chi trước biến thành cánh; 

D. Cả B và C 

Đáp án là : (D)
Bài : 21613 
Bò sát khổng lồ chiếm ưu thế tuyệt đối vào kỉ: 

A. Kỉ phấn trắng; 

B. Kỉ Giura; 

C. Kỉ Tam điệp; 

D. Kỉ Đêvôn. 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21612 
Ở đại Cổ sinh, nhóm lưỡng cư đầu cứng đã trở thành những bò sát đầu tiên, thích nghi hẳn với đời sống cạn là do chúng có đặc điểm: 

A. Đẻ trứng có vảy cứng, da có vảy sừng chịu được khí hậu khô; 

B. Chiếm lĩnh hoàn toàn không trung; 

C. Phổi và tim hoàn chỉnh hơn; 

D. A và C 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21611 
Cây hạt trần thích nghi với khí hậu khô là do: 

A. Xuất hiện hệ gen thích nghi với khí hậu khô; 

B. Thụ tinh không phụ thuộc vào nước; 

C. Có lớp vỏ dày, cứng; 

D. Lá hoàn toàn biến thành gai, để giảm quá trình thoát hơi nước; 

Đáp án là : (B) 

Bài : 21610 
Sâu bọ bay phát triển ở kỉ than đá là do: 

A. Không có kẻ thù; 

B. Thức ăn thực vật phong phú; 

C. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên sâu bọ có đôi cánh rất to khỏe; 

D. Chưa rõ nguyên nhân. 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21609 
Cây hạt trần đầu tiên xuất hiện ở kỉ: 

A. Đêvôn; 

B. Cambri; 

C. Xilua; 

D. Than đá; 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21608 
Ở kỉ than đá, ở thực vật hình thức sinh sản bằng hạt đã thay thế cho hình thức sinh sản bằng bào tử là do: 

A. Thụ tinh không còn phụ thuộc nước; 

B. Đã có cơ quan sinh sản chuyên hoá; 

C. Phôi được bảo vệ trong hạt có chất dự trữ; 

D. A và C 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21607 
Bò sát đầu tiên xuất hiện ở kỉ: 

A. Đêvôn; 

B. Than đá; 

C. Pecmơ; 

D. Xilua; 

Bài : 21606 
Dương xỉ có hạt xuất hiện ở: 

A. Đầu kỉ Đêvôn; 

B. Kỉ Than đá; 

C. Kỉ Pecmơ; 

D. Kỉ Cambri; 

Bài : 21605 
Đặc điểm của cá vây chân là; 

A. Chưa có hàm, có vây chẵn dài, có loại dài tới 2 cm; 

B. Có nhiều đôi chân, dài từ 3 – 42 cm có khi đến 75 cm; 

C. Vừa hô hấp bằng mang, vừa hô hấp bằng phổi. Có một đôi vây chẵn phát triển, vừa bơi dưới nước, vừa bò trên cạn; 

D. Hô hấp bằng mang, có một đôi vây chẵn phát triển, sống dưới nước; 

Bài : 21604 
Động vật không xương sống lên cạn đầu tiên ở kỉ: 

A. Cambri; 

B. Đêvôn; 

C. Than đá; 

D. Xilua; 

Bài : 21603 
Đặc điểm nào dưới đây là đúng với kỉ Đêvôn: 

A. Xuất hiện thực vật cạn đầu tiên; 

B. Sự phân bố lục địa và đại dương khác xa ngày nay, khí quyển có nhiều CO2, núi lửa hoạt động mạnh; 

C. Bắt đầu cách đây 370 triệu năm, địa chất thay đổi nhiều lần, biển tiến vào rồi lại rút ra, khí hậu ở lục địa khô hanh, khí hậu miền ven biển ẩm ướt. 

D. Bắt đầu cách đây 450 triệu năm, địa chất thay đổi nhiều, khí hậu khô và nóng, xuất hiện nhiều loại động vật bậc cao; 

Bài : 21602 
Động vật không xương sống lên cạn đầu tiên là :

A. Nhện; D. Ốc anh vũ; 

B. Bò sát răng thú; 

C. Cá vây chân;

D. Ốc anh vũ;

Bài : 21601 
Sự sống có thể di cư lên cạn là nhờ: 

A. Trên cạn chưa bị chi phối mạnh mẽ bở tác động của chọn lọc tự nhiên. 

B. Hoạt động quang hợp của thực vật xanh, tạo ôxi, hình thành lớp ôzôn chắn tia tử ngoại; 

C. Điều kiện khí hậu thuận lợi; 

D. Xuất hiện cơ quan hô hấp là phổi, thích nghi với hô hấp cạn; 

Đáp án là : (B) 

Đại diện đầu tiên của động vật có xương sống xuất hiện ở kỉ: 
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A. Pecmơ; 

B. Xilua; 

C. Than đá; 

D. Đêvôn; 

Đáp án là : (B) 

Bài : 21599 
Loài thực vật xuất hiện đầu tiên ở môi trường cạn là: 

A. Dương xỉ; D. Quyết trần; 

B. Rêu và địa y; 

C. Các loại tảo;

D. Quyết trần;

Bài : 21598 
Kỉ Cambri sự sống vẫn tập trung chủ yếu ở đại dương vì: 

A. Trên cạn chưa có thực vật quang hợp; 

B. Lớp khí quyển có quá nhiều CO2; 

C. Lớp đất đá chưa ổn định, nhiều lần tạo núi và phun lửa; 

D. Đại dương có lớp nước sâu bảo vệ sinh vật chống lại tác động của tia tử ngoại; 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21597 
Phát biểu nào đúng về giới Động, Thực vật ở đại Nguyên sinh: 

A. Cơ thể đơn bào chiếm ưu thế cả ở giới Động và Thực vật; 

B. Cơ thể đa bào chiếm ưu thế cả ở giới Động và Thực vật; 

C. Cơ thể đơn bào chiếm ưu thế ở giới Động vật, cơ thể đa bào chiếm ưu thế ở giới Thực vật; 

D. Cơ thể đa bào chiếm ưu thế ở giới Động vật, cơ thể đơn bào chiếm ưu thế ở giới Thực vật; 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21596 
Thời gian bắt đầu và kéo dài cua đại Thái cổ: 

A. Cách đây 3500 triệu năm và kéo dài 900 triệu năm; 

B. Cách đây 270 triệu năm và kéo dài 700 triệu năm; 

C. Cách đây 3500 triệu năm và kéo dài 700 triệu năm; 

D. Cách đây 4500 triệu năm và kéo dài 900 triệu năm; 

Đáp án là : (A) 

Bài : 21595 
Tên của các kỉ được đặt dựa vào: 

A. Đặc điểm của các di tích hoá thạch; 

B. Tên của lớp đất đá điển hình cho kỉ đó; 

C. Tên của địa phương nơi người ta nghiên cứu đầu tiên lớp đất đá thuộc kỉ đó; 

D. B và C 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21594 
Các nhà khoa học chia lịch sử phát triển của Trái Đất căn cứ vào: 

A. Lớp đất và hoá thạch điển hình; 

B. Sự thay đổi của khí hậu; 

C. Sự tiến hoá của các loài sinh vật; 

D. Những biến cố lớn về khí hậu, địa chất, hoá thạch điển hình. 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21593 
Việc định các mốc thời gian trong lịch sử Trái Đất căn cứ vào; 

A. Sự dịch chuyển của các đại lục; 

B. Tuổi của các lớp đất và hoá thạch; 

C. Những biến đổi về địa chất, khí hậu và hóa thạch điển hình; 

D. Các hoá thạch điển hình ; 

Đáp án là : (C) 

Bài : 21592 
Người ta cho rằng ở Lạng Sơn đã có thời kì là biển vì: 

A. Phát hiện ra các hoá thạch của quyết thực vật; 

B. Dựa trên một số loài động, thực vật bậc cao còn tồn tại; 

C. Dựa trên một số loài cá còn tồn tại ở đó; 

D. Dựa trên một số hoá thạch của động vật biển tìm thấy ở đó; 

Đáp án là : (D)
Bài : 21591 
Trong các trường hợp sau đây, đâu là hiện tượng hoá thạch: 

A. Sâu bọ được phủ trong lớp nhựa hổ phách; 

B. Công cụ lao động của người tiền sử; 

C. Một số vi sinh vật cổ vẫn tồn tại đến ngày nay; 

D. A và B; 

Đáp án là : (A) 

Bài : 21590 
Ý nghĩa của việc nghiên cứu sinh vật hoá thạch là: 

A. Suy đoán lịch sử xuất hiện, phát triển và diệt vong của chúng; 

B. Suy đoán tuổi của lớp đất chứa chúng; 

C. Suy đoán về nguồn gốc của các nhóm sinh vật bậc cao; 

D. A và B; 

Đáp án là : (A)
Bài : 21589 
Con đường tiến hoá hoá học đặt cơ sở cho tiến hoá tiền sinh học là : 

A. C – CH4 – axit amin, nuclêôtit – G. L – Prôtêin, axit nuclêic – côaxecva – sinh vật vô bào; 

B. Axit amin, nuclêôtit – G, L – côaxecva – sinh vật vô bào – sinh vật đơn bào; 

C. Prôtêin, axit nuclêic, nuclêôtit – prôtêin, axit nuclêic – côaxecva- sinh vật vô bào; 

D. C-CH4-G, L- axit amin, nuclêôtit – prôtêin, axit nuclêic – côaxecva – sinh vạt vô bào. 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21588 
Nitơ trong khí quyển nguyên thuỷ được hình thành là nhờ quá trình; 

A. Ôxi hoá các amôniac; 

B. Tác động của tia tử ngoại; 

C. Có sẵn trong khí quyển; 

D. Chưa rõ nguồn gốc; 

Đáp án là : (A) 

Bài : 21587 
Trong quá trình hình thành sự sống thì ôxi phân tử được hình thành: 

A. Có sẵn trong khí quyển nguyên thuỷ; 

B. Nhờ các phản ứng hoá học giữa các hợp chất vô cơ và hữu cơ; 

C. Nhờ hoạt động quang hợp của các thực vật xanh; 

D. Cả A và B; 

Đáp án là : (C) 

Bài : 21586 
Dấu hiệu độc đáo nhất của sự sống là: 

A. Sinh sản dựa trên cơ chế tự nhân đôi của ADN; 

B. Trao đổi chất theo phương thức đồng hoá và dị hoá; 

C. Sinh trưởng và phát triển; 

D. Sinh trưởng và sinh sản; 

Đáp án là : (A) 

Bài : 21585 
Sự đổi mới prôtêin là nhờ: 

A. Điều kiện môi trường luôn thay đổi; 

B. Các hợp chất hữu cơ mà cơ thể hấp thụ được qua thức ăn; 

C. Sự đổi mới dựa trên khuôn mẫu ADN qua cơ chế sao mã và dịch mã; 

D. Tự prôtêin có khả năng tự đổi mới; 

Đáp án là : (C) 

Bài : 21584 
Giới vô cơ và hữu cơ hoàn toàn thống nhất với nhau ở cấp độ: 

A. Phân tử; 

B. Nguyên tử; 

C. Mô; 

D. Tế bào; 

Đáp án là : (B) 

Bài : 21583 
Ngày nay các chất hữu cơ được hình thành trong cơ thể sống theo phương thức: 

A. Hoá học; 

B. Lí học; 

C. Sinh học; 

D. Hoá sinh; 

Đáp án là : (C) 

Bài : 21582 
Ngày nay sự sống không còn tiếp tục được hình thành từ các chất vô cơ theo phương thức hoá học vì: 

A. Thiếu các điều kiện lịch sử cần thiết như trước đây; 

B. Các chất hữu cơ được hình thành ngoài cơ thể sống nếu có sẽ bị vi sinh vật phân huỷ; 

C. Không thể tổng hợp được các hạt côaxecva nữa trong điều kiện hiện đại; 

D. Cả A và B; 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21581 
Dấu hiệu đánh dấu sự bắt đầu cả giai đoạn tiến hoá sinh học là; 

A. Xuất hiện các hạt côaxecva; 

B. Xuất hiện các hệ tương tác đại phân tử giữa prôtêin – axit nuclêic; 

C. Xuất hiện các sinh vật đơn giản đầu tiên; 

D. Xuất hiện các quy luật chọn lọc tự nhiên; 

Đáp án là : (C)
Bài : 21580 
Chọn lọc tự nhiên bắt đầu phát huy tác dụng ở giai đoạn: 
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A. Hình thành các sinh vật đầu tiên; 

B. Hình thành các hạt côaxecva; 

C. Sinh vật chuyển từ môi trường nước lên cạn; 

D. Các hợp chất hữu cơ đầu tiên được hình thành; 

Đáp án là : (B) 

Bài : 21579 
Sự sống xuất hiện đầu tiên ở môi trường: 

A. Trong ao hồ nước ngọt; 

B. Trong khí quyển nguyên thuỷ; 

C. Trong lòng đất và thoát ra bằng các trận phun trào núi lửa; 

D. Trong nước đại dương; 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21578 
Tiến hoá tiền sinh học là quá trình; 

A. Hình thành các hợp chất hữu cơ như: rượu, anđêhit, xêtôn; 

B. Hình thành các pôlipeptit từ các axit amin; 

C. Hình thành các hợp chất như axit amin, axit nuclêic; 

D. Hình thành mầm mống của những cơ thể đầu tiên; 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21577 
Hợp chất hữu cơ đơn giản được hình thành đầu tiên trên Trái Đất là: 

A. Cac bua hiđrô; D. Gluxit; 

B. Prôtêin; 

C. Prôtêin.

D. Gluxit;

Đáp án là : (A) 

Bài : 21576 
Trong giai đoạn tiến hoá hoá học các hợp chất hữu cơ đơn giản và phức tạp được hình thành là nhờ: 

A. Các nguồn năng lượng tự nhiên; 

B. Các enzim tổng hợp; 

C. Cơ chế sao chép của ADN; 

D. Sự phức tạp giữa các hợp chất vô cơ; 

Đáp án là : (A) 

Bài : 21575 
Khí quyển nguyên thuỷ có các hợp chất: 

A. CH2, CH3, CH4, C2N2, N2; 

B. CH2, CH3, O2, CH4; 

C. CH2, O2, N2, CH4, C2H2, H2O; 

D. CH4, NH3, C2N2, CO, H2O. 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21574 
Sự phát sinh sự sống là quá trình tiến hoá của các hợp chất …(P: phôtpho, N: nitơ, C: cacbon) dẫn tới sự tương tác giữa các đại phân tử….(H: hữu cơ và vô cơ; P: prôtêin và axit nuclêic) có khả năng … (S: sinh sản và trao đổi chất, T: tự nhân đôi, tự đổi mới).

Câu trả lời đúng là: 

A. C, P, T; 

B. N, P, S; 

C. P, H, T; 

D. N, P, T; 

Đáp án là : (A) 

Bài : 21573 
Quan điểm duy vật về sự phát sinh sự sống: 

A. Sinh vật được đưa tới các hành tinh khác dưới dạng hạt sống; 

B. Sinh vật được sinh ra ngẫu nhiên từ các hợp chất vô cơ; 

C. Sinh vật được sinh ra từ các hợp chất hữu cơ; 

D. Sinh vật được sinh ra từ các hợp chất vô cơ bằng con đường hoá học. 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21572 
Quá trình làm cơ sở cho sự di truyền và sinh sản là: 

A. Phiên mã di truyền ở cấp độ phân tử; 

B. Tự sao của ADN; 

C. Tổng hợp prôtêin; 

D. Điều hoà hoạt động của gen; 

Đáp án là : (B) 

Bài : 21571 
Quan điềm hiện đại về những dấu hiệu cơ bản của sự sống là: 

A. Tự điều chỉnh và tích luỹ thông tin di truyền tăng lên; 

B. Quá trình đồng hoá, dị hoá và sinh sản; 

C. Quá trình tự sao chép đảm bảo duy trì sự sống; 

D. Cả B, C và C 

Đáp án là : (D) 

Bài : 21570 
Các tổ chức sống là các hệ mở vì: 

A. Các chất vô cơ trong cơ thề sống ngày càng nhiều; 

B. Các chất hữu cơ trong cơ thể sống ngày càng nhiều; 

C. Các chất hữu cơ trong cơ thể sống ngày càng phức tạp; 

D. Luôn có sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường; 

Đáp án là : (D)
Bài : 21569 
Đặc điểm nổi bật của đa phân tử sinh học là: 

A. Đa dạng; 

B. Đặc thù;

C. Kích thước lớn

D. Cả A và B;

Đáp án là : (D) 

Bài : 21568 
Hợp chất đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình sinh sản và di truyền là: 

A. Prôtêin; 

B. Axit nuclêic; 

C. Gluxit; 

D. Phôtpholipit; 

Đáp án là : (B) 

Bài : 21567 
Quan điểm ngày nay về vật chất chủ yếu của sự sống là: 

A. Axit nuclêic và hiđrat cacbon; 

B. Phôtpholipit và prôtêin; 

C. Axit nuclêic và prôtêin 

D. prôtêin và lipít; 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6756 
Thú có nhau xuất hiện ở: 

A. Kỉ Than đá thuộc đại Cổ sinh 

B. Kỉ Pecmi thuộc đại Cổ sinh 

C. Kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh 

D. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6755 
Lí do của sự phát triển ưu thế tuyệt đối của bò sát khổng lồ trong kỉ Giura thuộc đại Trung sinh là: 

A. Cây có hạt đa dạng tạo thức ăn phóng phú 

B. Do lưỡng cư bị tiêu diệt 

C. Do khí hậu lạnh đột ngột 

D. Do rừng bị thu hẹp 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6754 
Hiện tượng có ở kỉ Tam điệp trong đại Trung sinh là: 

A. Quyết thực vật và lưỡng cư bị tiêu diệt dần 

B. Cá xương phát triển, cá sụn thu hẹp 

C. Thằn lằn, rùa, cá sấu xuất hiện 

D. Tất cả các hiện tượng trên 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6753 
Ngày nay các loài sinh vật trong môi trường sống gây tác động qua lại với nhau chủ yếu thông qua yếu tố nào sau đây? 

A. Sự thay đổi của ngoại cảnh 

B. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn 

C. Sự biến động của địa chất 

D. Biến dị và di truyền 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6752 
Trong các sự kiện sau đây, sự kiện nào được xem là bước quan trọng nhất trong quá trình tiến hoá? 

A. Sự phát sinh loài người 

B. Sự xuất hiện và phát triển của cây hạt kín 

C. Sự chuyển đời sống của sinh vật từ nước lên cạn 

D. Sự phát triển của bò sát khổng lồ 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6751 
Dương xỉ, thạch tùng, mộc tặc xuất hiện ở giai đoạn: 

A. Kỉ Đêvôn thuộc đại Cổ sinh 

B. Kỉ Xilua thuộcđại Cổ sinh 

C. Kỉ Giura thuộc đại Trung sinh 

D. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6750 
Sinh vật nào sau đây vừa sống được ở nước, vừa sống được ở cạn? 

A. Cá vây chân 

B. Cá phổi 

C. Lưỡng cư đầu cứng 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6749 
Giao tử của nhóm sinh vật nào sau đây thụ tinh không lệ thuộc môi trường nước? 

A. Quyết trần 

B. Dương xỉ và hạt trần 

C. Hạt trần và hạt kín 

D. Hạt kín và dương xỉ 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6748 
Dạng bò sát đầu tiên xuất hiện trên trái đất có đặc điểm gì sau đây? 

A. Đẻ con 

B. Đẻ trứng 

C. Vừa đẻ con vừa đẻ trứng 

D. Không sinh sản 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6747 
Chim cổ xuất hiện vào giai đoạn nào sau đây? 

A. Kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh 

B. Kỉ Giura thuộc đại Trung sinh 

C. Kỉ thứ ba thuộc đại Tân sinh 

D. Kỉ thứ tư thuộc đại Tân sinh 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6746 
Những đại diện đầu tiên của chim cổ có mang nhiều đặc điểm của: 

A. Bò sát 

B. Sâu bọ 

C. Ếch nhái 

D. Động vật có xương thủy sinh 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6745 
Lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm được xếp vào ngành thực vật nào sau đây? 

A. Ngành Rêu 

B. Ngành Dương xỉ 

C. Ngành Hạt kín 

D. Ngành Hạt trần 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6744 
Nhóm thú có nhau thai được xem là cổ sơ nhất là: 

A. Thú ăn thịt 

B. Thú gậm nhấm 

C. Thú ăn hoa quả 

D. Thú có túi 

Đáp án là : (D)
Bài : 6743 
Cây hạt trần và bò sát phát triển cực thịnh ở giai đoạn nào sau đây? 

A. Đại Cổ sinh 

B. Đại Trung sinh 

C. Đại Tân sinh 

D. Đại Nguyên sinh 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6742 
Thú ăn thịt hiện nay là một nhánh phát triển từ: 

A. Thú ăn sâu bọ 

B. Thú mỏ vịt 

C. Bò sát răng thú 

D. Lưỡng cư đầu trắng 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6741 
Điểm đặc trưng của phát triển sinh giới trong đại Tân sinh là: 

A. Sự phồn thịnh của sâu bọ, chim, thú và thực vật hạt kín 

B. Sự phát triển mạnh của bò sát và cây hạt trần 

C. Sự phát sinh loài người 

D. Sự tiêu diệt của các loài khủng long 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6740 
Lí do để cây hạt kín phát triển nhanh ngay sau khi xuất hiện là: 

A. Có hình thức sinh sản hoàn thiện 

B. Có hạt kín giúp tự bảo vệ tốt 

C. Có hoa làm tăng khả năng phát tán 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6739 
Đặc điểm địa chất, khí hậu có ở kỉ thứ tư của đại Tân sinh là: 

A. Khí hậu ấm áp và kéo dài suốt kỉ 

B. Các khu rừng mở rộng và khí hậu mát mẻ 

C. Có nhiều băng hà 

D. Vỏ quả đất biến động dữ dội 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6738 
Kỉ thứ tư thuộc đại Tân sinh được đánh dấu bằng sự kiện nào sau đây? 

A. Sự tiêu diệt của bò sát khổng lồ 

B. Sự xuất hiện của thú 

C. Sự xuất hiện của loài người 

D. Sự xuất hiện của cây hạt kín 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6737 
Bò sát khổng lồ bị tiêu diệt ở giai đoạn nào sau đây? 
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A. Kỉ thứ ba thuộc đại Tân sinh 

B. Kỉ thứ tư thuộc đại Tân sinh 

C. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh 

D. Kỉ Giura thuộc đại Trung sinh 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6736 
Sự kiện nào sau đây được xem là đặc trưng của đại Trung sinh? 

A. Sự chuyển đời sống từ nước lên cạn của động, thực vật 

B. Xuất hiện dương xỉ có hạt và lưỡng cư đầu cứng 

C. Sự phát triển mạnh của cây hạt trần và nhất là bò sát 

D. Sự ưu thế tuyệt đối của sâu bọ 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6735 
Sự kiện quan trọng của sự phát triển giới thực vật ở kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh là: 

A. Cây hạt trần giảm ưu thế 

B. Cây hạt kín xuất hiện và phát triển 

C. Quyết thực vật bị tiêu diệt 

D. Dương xỉ có hạt bị lấn át 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6734 
Những đại diện đầu tiên của lớp chim xuất hiện ở: 

A. Kỉ Tam điệp của đại Trung sinh 

B. Kỉ Giura của đại Trung sinh 

C. Kỉ Cambri của đại Cổ sinh 

D. Kỉ Xilua của đại Cổ sinh 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6733 
Trong đại Trung sinh, bò sát khổng lồ phát triển mạnh ở giai đoạn nào sau đây? 

A. Kỉ Tam điệp 

B. Kỉ Tam điệp và kỉ Giura 

C. Kỉ Tam điệp và kỉ Phấn trắng 

D. Kỉ Giura và kỉ Phấn trắng 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6732 
Cây hạt trần phát triển mạng ở giai đoạn nào sau đây? 

A. Kỉ Tam điệp của đại Trung sinh 

B. Kỉ Pecmi của đại Cổ sinh 

C. Kỉ Xilua của đại Cổ sinh 

D. Kỉ Đêvôn của đại Cổ sinh 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6731 
Thứ tự các kỉ được phân chia ở đại Trung sinh là: 

A. Kỉ Giura, kỉ Tam điệp, kỉ Phấn trắng 

B. Kỉ Tam điệp, kỉ Giura, kỉ Phấn trắng 

C. Kỉ Phấn trắng, kỉ Giura, kỉ Tam điệp 

D. Kỉ Phấn trắng, kỉ Tam điệp, kỉ Giura 

Đáp án là : (B)
Bài : 6730 
Sự kiện quan trọng nhất trong sự phát triển của sinh giới ở đại Cổ sinh là: 

A. Sự phát triển của sinh vật đa bào 

B. Xuất hiện nhiều dạng sinh vật mới ở biển 

C. Sự chuyển cư của sinh vật từ biển lên cạn 

D. Sự tạo thành các mỏ than khổng lồ trong lòng đất 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6729 Đáp án là : (C) 

Quyết khổng lồ bị tiêu diệt vì ở kỉ Pecmi thuộc đại Cổ sinh vì lí do nào sau đây? 

A. Sâu bọ phát triển quá nhiều ăn cây quyết 

B. Mưa nhiều nào xói mòn đất và quyết bị chết 

C. Khí hậu khô và lạnh dẫn đến quyết không thích nghi được 

D. Cây hạt kín phát triển lấn át quyết 

Bài : 6728 
Sự kiện xảy ra ở kỉ Pecmi thuộc đại Cổ sinh? 

A. Quyết khổng lồ bị tiêu diệt 

B. Cây hạt trần xuất hiện 

C. Xuất hiện bò sát răng thú 

D. Cả ba sự kiện trên 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6727 
Dạng sinh vật nào sau đây xuất hiện vào kỉ Than đá của đại Cổ sinh? 

A. Sâu bọ bay 

B. Dương xỉ có hạt 

C. Bò sát 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6726 
Sự hình thành hạt ở thực vật bắt đầu có ở giai đoạn nào sau đây? 

A. Kỉ Xilua thuộc đại Cổ sinh 

B. Kỉ Giura thuộc đại Cổ sinh 

C. KỈ thứ ba thuộc đại Tân sinh 

D. Kỉ Than đá thuộc đại Cổ sinh 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6725 
Sự kiện nào sau đây xảy ra ở kỉ Than đá của đại Cổ sinh? 

A. Dương xỉ có hạt xuất hiện 

B. Lưỡng cư đầu cứng xuất hiện 

C. Xuất hiện cá vây chân 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6724 
Lưỡng cư đầu cứng xuất hiện vào giai đoạn nào sau đây của đại Cổ sinh? 

A. Đầu kỉ Đêvôn 

B. Cuối kỉ Đêvôn 

C. Đầu kỉ Xilua 

D. Cuối kỉ Xilua 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6723 
Sự kiện xảy ra ở kỉ Đêvôn của đại Cổ sinh có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của sinh giới là: 

A. Sự di cư hàng loạt của thực vật trên cạn 

B. Nhiều dãy núi lớn xuất hiện 

C. Dương xỉ thay thế quyết trần 

D. Cá giáp có hàm thay thế cá giáp không hàm 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6722 
Sự kiện nào sau đây không phải xảy ra ở kỉ Xilua của đại Cổ sinh? 

A. Cây quyết trần xuất hiện 

B. Hình thành lớp ôzôn 

C. Động vật có xương sống đầu tiên lên cạn 

D. Xuất hiện dương xỉ có hạt 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6721 
Động vật lên ở cạn đầu tiên là: 

A. Cá giáp 

B. Cá vây chân 

C. Cá không hàm 

D. Nhện 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6720 
Sự kiện nào sau đây xảy ra ở kỉ Xilua thuộc đại Cổ sinh? 

A. Xuất hiện vi khuẩn lam 

B. Tôm ba lá phát triển 

C. Xuất hiện cá giáp, là đại diện đầu tiên của động vật có xương sống 

D. Động vật lên ở cạn hàng loạt 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6719 
Thực vật ở cạn đầu tiên là quyết trần xuất hiện ở: 

A. Kỉ Cambri thuộc đại Cổ sinh 

B. Kỉ Xilua thuộc đại Cổ sinh 

C. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh 

D. Đại Nguyên sinh 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6718 
Hoá thạch chủ đạo của kỉ Cambri là: 

A. Tôm ba lá 

B. Bò cạp tôm 

C. Cá giáp 

D. Cá không hàm 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6717 
Ở kỉ Cambri của đại Cổ sinh có đặc điểm nào sau đây giống với đại Thái cổ và đại Nguyên sinh? 

A. Vỏ trái đất đã ổn định 

B. Bắt đầu hình thành sinh quyển 

C. Sự sống tập trung ở nước 

D. Động vật đa bào chiếm ưu thế 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6716 
Thành phần khí quyển biến đổi dẫn đến hình thành sinh quyển xảy ra ở giai đoạn nào sau đây? 
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A. Đại Nguyên sinh 

B. Kỉ Cambri của đại Cổ sinh 

C. Kỉ Xilua của đại Cổ sinh 

D. Kỉ Tam điệp của đại Trung sinh 

Đáp án là : (A)
Bài : 6715 
Trong đại Nguyên sinh có đặc điểm nào sau đây? 

A. Chỉ có thực vật, động vật chưa hình thành 

B. Thực vật đa bào chiếm ưu thế 

C. Vi khuẩn và tảo đã phân bố rộng 

D. Chỉ có động vật đơn bào chưa có động vật đa bào 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6714 
Động vật đa bào bắt đầu chiếm ưu thế so với động vật đơn bào xảy ra ở đại nào sau đây? 

A. Đại Thái cổ 

B. Đại Nguyên sinh 

C. Đại Trung sinh 

D. Đại Tân sinh 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6713 


Ở sinh vật bắt đầu có sự phân hoá thành 2 nhánh thực vật và động vật nhưng vẫn tập trung dưới nước là sự kiện xảy ra ở: 

A. Đại Trung sinh 

B. Đại Cổ sinh 

C. Đại Tân sinh 

D. Đại Thái cổ 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6712 
Sự sống của đại Thái cổ có đặc điểm nào sau đây? 

A. Sinh vật đa bào phát triển phong phú 

B. Một số ít sinh vật đã chuyển lên ở cạn 

C. Sự sống tập trung dưới nước 

D. Chưa có sinh vật 

Đáp án là : (C)
Bài : 6711 
Đặc điểm đặc trưng về địa chất, khí hậu của trái đất ở đại Thái cổ là: 

A. Vỏ quả đất và khí hậu chưa ổn định 

B. Khí hậu trở nên khô hạn 

C. Biển thu hẹp, đất liền mở rộng 

D. Mưa rất ít 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6710 
Đại xuất hiện sau nhất của trái đất là: 

A. Đại Trung sinh 

B. Đại Tân sinh 

C. Đại Cổ sinh 

D. Đại Nguyên sinh 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6709 
Đại xuất hiện sớm nhất của trái đất là: 

A. Đại Thái cổ 

B. Đại Nguyên sinh 

C. Đại Trung sinh 

D. Đại Cổ sinh 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6708 
Căn cứ vào những biến cố lớn về địa chất, khí hậu và vào những hoá thạch điển hình người ta chia lịch sử sự sống đã trải qua: 

A. Sáu đại 

B. Năm đại 

C. Bốn đại 

D. Ba đại 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6707 
Yếu tố nào sau đây được dùng làm căn cứ để xác định tuổi của các lớp đất? 

A. Lượng sản phẩm phân rã của các nguyên tố phóng xạ 

B. Độ dày của các lớp đất 

C. Kích thước của các hạt đất 

D. Thành phần, kết cấu của đất 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6706 
Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong các lớp đất đá được gọi là: 

A. Sinh vật cổ 

B. Sinh vật nguyên thuỷ 

C. Cổ sinh vật học 

D. Hoá thạch 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6705 
Hiện nay sự sống trên trái đất đang xảy ra quá trình tiến hoá nào sau đây? 

A. Tiến hoá tiền sinh học 

B. Tiến hóa sinh học 

C. Tiến hóa hóa học 

D. Tiến hóa hóa học và tiến hóa sinh học 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6704 
Trong các giai đoạn tiến hóa của trái đất, thì giai đoạn có thời gian kéo dài nhất là: 

A. Tiến hoá hóa học 

B. Tiến hoá lí học 

C. Tiến hóa tiền sinh học 

D. Tiến hóa sinh học 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6703 
Trái đất đã phải trải qua giai đoạn tiến hoá nào sau đây để biến đổi từ những chất vô cơ nguyên thuỷ đến tạo ra những sinh vật đầu tiên? 

A. Tiến hoá tiền sinh học 

B. Tiền hoá hóa học 

C. Tiến hoá hóa học và tiến hóa tiền sinh vật 

D. Tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6702 
Quá trình phát triển từ những sinh vật đầu tiên của trái đất đều tạo ra sinh giới ngày nay được gọi là giai đoạn tiến hoá nào sau đây: 

A. Tiến hoá hoá học 

B. Tiến hoá sinh học 

C. Tiến hoá tiền sinh học 

D. Tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6701 
Sự kiện nổi bật cuối cùng trong quá trình tiến hoá của các côaxecva trong giai đoạn tiến hoá tiền sinh học là: 

A. Xuất hiện cơ chế tự sao chép 

B. Hình thành màng bảo vệ 

C. Sự xuất hiện các enzim 

D. Sự tăng cường các hoạt động trao đổi chất 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6700 
Khả năng tự bảo vệ của côaxecva trở nên hoàn thiện hơn trước tác động của môi trường nhờ có: 

A. Sự cảm ứng với môi trường 

B. Tác động của chọn lọc tự nhiên 

C. Khả năng tự đổi mới thành phần 

D. Sự xuất hiện lớp màng bán thấm 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6699 
Hoạt động trao đổi chất của các côaxecva với môi trường được tăng cường mạnh mẽ bắt đầu từ hiện tượng nào sau đây của nó? 

A. Hình thành màng bán thấm 

B. Tích luỹ thông tin di truyền 

C. Sự xuất hiện các enzim 

D. Xuất hiện cơ chế tự sao chép 

Đáp án là : (C)
Bài : 6698 
Sự hình thành màng bán thấm ngăn cách côaxecva với môi trường xảy ra ở giai đoạn: 

A. Tiến hoá hoá học 

B. Tiến hoá lí học 

C. Tiến hoá lí – hoá học 

D. Tiến hoá tiền sinh học 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6697 
Hoạt động nào sau đây được xem cơ bản nhất để các côaxecva tiếp tục duy trì là một hệ thống hở, biến đổi và hoàn thiện? 

A. Trao đổi chất 

B. Sinh sản và di truyền 

C. Cảm ứng và vận động 

D. Phân giải chất có trong thành phần của côaxecva 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6696 
Các hợp chất cao phân tử hoà tan trong nước tạo thành các dung dịch keo được gọi là: 

A. Côaxecva 

B. Hợp chất hữu cơ cao phân tử 

C. Prôtêin 

D. Axit nuclêic 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6695 
Trong giai đoạn đầu của quá trình tiến hoá tiền sinh học nhân tố nào đã giúp cho các côaxecva ngày càng tiến hoá và hoàn thiện hơn? 

A. Nguồn năng lượng tự nhiên 

B. Tác động của chọn lọc tự nhiên 

C. Sự tổng hợp các chất hữu cơ mới 

D. Tác động của các yếu tố phóng xạ 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6694 
Giai đoạn đầu tiên của quá trình tiến hoá tiền sinh học là: 

[image: image5.png]


A. Sự tạo thành các côaxecva 

B. Sự tạo thành dạng sinh vật đầu tiên 

C. Sinh vật đơn bào xuất hiện ở nước 

D. Sinh vật bắt đầu phát triển ở cạn 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6693 


Các hợp chất hữu cơ đầu tiên được hình thành trên trái đất lần lượt theo sơ đồ nào sau đây? 

A. CH → CHON → CHO 

B. CH → CHO → CHON 

C. CHON → CHO →CH 

D. CHON → CH → CHO 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6692 
Chất hữu cơ nào sau đây được hình thành đầu tiên trong quá trình phát sinh sự sống trên trái đất? 

A. Prôtêin và axit nuclêic 

B. Saccarit và lipit 

C. Prôtêin, saccarit và lipit 

D. Cacbua hiđrô 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6690 
Sự phát sinh sự sống trên trái đất lần lượt trải qua hai giai đoạn là: 

A. Tiến hoá hoá học và tiến hoá lí học 

B. Tiến hoá lí học và tiến hoá hoá học 

C. Tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá hoá học 

D. Tiến hoá hoá học và tiến hoá tiền sinh học 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6689 
S. Milơ đã tiến hành thí nghiệm vào năm 1953 nhằm chứng minh quá trình nào sau đây? 

A. Tiến hoá hoá học 

B. Tiến hoá tiền sinh học 

C. Tiến hoá sinh học 

D. Quá trình tạo cơ thể sống đầu tiên 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6688 
Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất qua các giai đoạn tiến hoá lần lượt là: 

A. Hoá học và tiền sinh học 

B. Tiền sinh học và hoá học 

C. Hoá học, tiền sinh học và sinh học 

D. Sinh học, hoá học và tiền sinh học 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6687 
Hợp chất hữu cơ chỉ có 3 nguyên tố C, H, O là: 

A. Cacbua hiđrô 

B. Saccarit 

C. Axit amin 

D. Axit nuclêic 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6686 
Chất nào sau đây không có trong thành phần khí quyển nguyên thuỷ? 
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Đáp án là : (B) 

Bài : 6685 
Quan niệm hiện đại xem sự phát sinh sự sống trên trái đất là: 

A. Quá trình tiến hoá của các hợp chất của cacbon 

B. Quá trình tương tác của nguồn chất hữu cơ 

C. Sự tương tác giữa các điều kiện tự nhiên 

D. Sự cung cấp nguồn năng lượng tự nhiên cho sự sống 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6684 
Vai trò điều chỉnh các quá trình sinh lí, sinh hoá của các vật thể sống do vật chất nào sau đây thực hiện? 

A. Các phân tử prôtêin 

B. Các chất hữu cơ 

C. Gen trên ADN 

D. Các chất sống 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6683 
Khả năng tự điều chỉnh của vật thể sống là: 

A. Tự biến đổi thành phần cấu tạo cơ thể sống 

B. Tự duy trì và giữ vững sự ổn định về thành phần và tính chất 

C. Tự sinh sản ra các vật thể giống nó 

D. Khả năng ổn định cơ chế sinh sản 

Đáp án là : (B) 

Bài : 6682 
Hai mặt biểu hiện trái ngược nhưng thống nhất của quá trình trao đổi chất là: 

A. Đồng hoá và dị hoá 

B. Cảm ứng và sinh sản 

C. Vận động và dinh dưỡng 

D. Sinh sản và phát triển 

Đáp án là : (A) 

Bài : 6681 
Vật thể sống có đặc điểm nào sau đây? 

A. Có khả năng tự đổi mới 

B. Tự sao chép, tự điều chỉnh 

C. Tích luỹ thông tin và di truyền 

D. Tất cả các đặc điểm trên 

Đáp án là : (D) 

Bài : 6680 
Điều không đúng khi nói về prôtêin và axit nuclêic là: 

A. Đại phân tử hữu cơ 

B. Đa phân tử 

C. Hợp chất không chứa cacbon 

D. Là vật chất chủ yếu của sự sống 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6679 
Vai trò của axit nuclêic là: 

A. Tham gia cấu tạo chất nguyên sinh 

B. Tham gia cấu tạo hoocmôn 

C. Sinh sản và di truyền 

D. Tất cả đều đúng 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6678 
Những hợp chât hữu cơ được xem là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là: 

A. Enzim, hoocmôn 

B. Prôtêin, gluxit, lipit 

C. Axit nuclêic và prôtêin 

D. Gluxit, lipit, ADN và ARN 

Đáp án là : (C) 

Bài : 6677 
Những nguyên tố hoá học có phổ biến trong các cơ thể sống là: 

A. C, H, O, N 

B. C, H, Mg, Na 

C. Na, K, P, S 

D. P, S, O, N 

Đáp án là : (A) 

